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TT DỰ ÁN

Dự toán giao năm 2025 Đã thực hiện giải ngân đến hết 30/6/2025

Số vốn còn lại chưa thực hiện luỹ kế đến 01/7/2025

Tổng cộng Dự toán năm
2025

Dự toán năm
2022, 2023,

2024 kéo dài
Tổng cộng Dự toán năm

2025

Dự toán năm
2022, 2023,

2024 kéo dài
Tổng cộng Dự toán năm

2025

Dự toán
năm 2022,
2023, 2024

kéo dài

I Kinh phí được cấp thẩm quyền giao từ đầu năm
(02 xã cũ: Xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan) 10.288.776.367 6.514.580.000 3.774.196.367 4.729.171.582 4.729.171.582 - 5.559.604.785 1.785.408.418 3.774.196.367

1 Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 480.000.000 480.000.000 - 464.977.000 464.977.000 - 15.023.000 15.023.000 -

1.1 Các hoạt động khác của địa phương 480.000.000 480.000.000 464.977.000 464.977.000 15.023.000 15.023.000

2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 3.245.493.000 3.195.270.000 50.223.000 2.812.621.582 2.812.621.582 - 432.871.418 382.648.418 50.223.000

2.1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã
hội các huyện nghèo 1.247.708.000 1.200.000.000 47.708.000 1.194.624.582 1.194.624.582 53.083.418 5.375.418 47.708.000

2.2 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình
giảm nghèo 1.344.515.000 1.342.000.000 2.515.000 1.339.340.000 1.339.340.000 5.175.000 2.660.000 2.515.000

2.3 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực
nông nghiệp 453.270.000 453.270.000 222.915.000 222.915.000 - 230.355.000 230.355.000 -

- Tiểu dự án 1:  Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh
vực nông nghiệp 453.270.000 453.270.000 222.915.000 222.915.000 230.355.000 230.355.000 -

2.5 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 60.000.000 60.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 -

- Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin 40.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 -

- Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 20.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 -

2.6 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá
Chương trình 140.000.000 140.000.000 - 25.742.000 25.742.000 - 114.258.000 114.258.000 -

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương
trình 100.000.000 100.000.000 - 25.742.000 25.742.000 74.258.000 74.258.000 -

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 40.000.000 40.000.000 - 40.000.000 40.000.000 -

3 Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 6.563.283.367 2.839.310.000 3.723.973.367 1.451.573.000 1.451.573.000 - 5.111.710.367 1.387.737.000 3.723.973.367

3.1
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

5.664.213.367 1.940.240.000 3.723.973.367 720.825.000 720.825.000 - 4.943.388.367 1.219.415.000 3.723.973.367
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- Tiểu dự án 1 3.854.014.567 139.950.000 3.714.064.567 - - - 3.854.014.567 139.950.000 3.714.064.567

- Tiểu dự án 2 1.810.198.800 1.800.290.000 9.908.800 720.825.000 720.825.000 - 1.089.373.800 1.079.465.000 9.908.800

3.2

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh
vực dân tộc

733.470.000 733.470.000 - 730.748.000 730.748.000 - 2.722.000 2.722.000 -

-
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi

733.470.000 733.470.000 730.748.000 730.748.000 2.722.000 2.722.000

3.3  Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em 117.600.000 117.600.000 117.600.000 117.600.000

3.4

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm
tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương
trình

48.000.000 48.000.000 - - - - 48.000.000 48.000.000 -

- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo,
tập huấn tổ chức thực hiện chương trình 48.000.000 48.000.000 - - 48.000.000 48.000.000
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Hội LHPN xã

Phòng Văn hóa - Xã hội
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